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DANH SÁCH CÁC ĐỘI, VẬN ĐÔNG VIÊN ĐẠT GIẢI 

TẠI HỘI THAO NHCSXH NĂM 2023 - KHU VỰC V (BÀ RỊA - VŨNG TÀU) 

 

TT 
Nội dung 

 thi đấu 
Họ và tên VĐV Đơn vị 

Giải 

thưởng 

 

I Giải VĐV cao tuổi nhất hội thao   

1 Ông Đinh Xuân Phú, sinh năm: 1963 (60 tuổi) NHCSXH tỉnh Bình Dương  

2 Bà Phan Thị Tầm, sinh năm: 1967 (56 tuổi) NHCSXH tỉnh Bình Phước  

II Giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất    

1 Ông Hoàng Trần Thành Nhân NHCSXH tỉnh Đồng Nai  

2 Ông Mẫu Năng Châu NHCSXH tỉnh Ninh Thuận  

III Môn Cầu Lông   

1 

Cầu lông đôi 

nam dưới 35 

tuổi 

1. Ông Bùi Thanh Quang 

2. Ông Phùng Thanh Vũ 
NHCSXH tỉnh Tiền Giang Giải Nhất 

1. Ông Trần Đức Mạnh 

2. Ông Lê Phương Toàn 
NHCSXH TP. HCM Giải Nhì 

1. Ông Trần Thế Vinh 

2. Ông Nguyễn Quang Vinh 
NHCSXH tỉnh Long An Giải Ba 

2 

Cầu lông đôi 

nữ dưới 35 

tuổi 

1. Bà Nguyễn Vũ Thanh Thuận 

2. Bà Đoàn Thị Thu Khánh 
NHCSXH tỉnh Đồng Nai Giải Nhất 

1. Bà Trần Nguyễn Minh Thư 

2. Bà Đặng Việt An Phương 
NHCSXH tỉnh Long An Giải Nhì 

1. Bà Hồ Thị Lệ 

2. Bà Hoàng Thị Huệ 
NHCSXH tỉnh Đăk Nông Giải Ba 

3 

Cầu lông đôi 

nam - nữ 

dưới 35 tuổi 

1. Ông Nguyễn Quang Vinh 

2. Bà Đặng Việt An Phương 
NHCSXH tỉnh Long An Giải Nhất 

1. Ông Bùi Thanh Quang 

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Yến 
NHCSXH tỉnh Tiền Giang Giải Nhì 

1. Ông Vũ Trường Sơn 

2. Bà Lê Thị Thủy Hạnh 
NHCSXH tỉnh Đồng Nai Giải Ba 

4 

Cầu lông đôi 

nam từ 35 

đến dưới 45 

tuổi 

1. Ông Nguyễn Đức Phong 

2. Ông Phan Anh Trọng 
NHCSXH tỉnh Bình Phước Giải Nhất 

1. Ông Nguyễn Xuân Tuyên 

2. Ông Nguyễn Toàn Thắng 
NHCSXH TP.HCM Giải Nhì 

1. Ông Trần Nguyên Quân 

2. Ông Trương Thuấn 
NHCSXH tỉnh Ninh Thuận Giải Ba 
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5 

Cầu lông đôi 

nữ từ 35 đến 

dưới 45 tuổi 

1. Bà Nguyễn Thị Thoa 

2. Bà Nguyễn Thị Thuý 
NHCSXH tỉnh Bình Phước Giải Nhất 

1. Bà Lê Thị Thủy Hạnh 

2. Bà Vi Thị Hải Thuận 
NHCSXH tỉnh Đồng Nai Giải Nhì 

Không có giải ba, do chỉ có 3 đơn 

vị đăng ký dự thi 
  

6 

   

Cầu lông đôi 

nam - nữ từ 

35 đến dưới 

45 tuổi 

1. Ông Trần Nguyên Quân 

2. Bà Lê Thị Thương 
NHCSXH tỉnh Ninh Thuận Giải Nhất 

1. Ông Trần Xuân Mạnh 

2. Bà Vi Thị Hải Thuận 
NHCSXH tỉnh Đồng Nai Giải Nhì 

1. Ông Phan Anh Trọng 

2. Bà Nguyễn Thị Thoa 
NHCSXH tỉnh Bình Phước Giải Ba 

7 

Cầu lông đôi 

nam từ 45 

tuổi trở lên 

1. Ông Đào Anh Tuấn 

2. Ông Nguyễn Thành Lai 
NHCSXH tỉnh Tây Ninh Giải Nhất 

1. Ông Trần Xuân Mạnh 

2. Ông Trần Vũ Đình Minh Quân 
NHCSXH tỉnh Đồng Nai Giải Nhì 

1. Ông Nguyễn Mạnh Thuỷ 

2. Ông Đặng Văn Vương 
NHCSXH TP. HCM Giải Ba 

8 

Cầu lông đôi 

nữ từ 45 tuổi 

trở lên 
Không tổ chức thi đấu 

  

  

  

9 

   

Cầu Lông 

đôi nam - nữ 

từ 45 tuổi trở 

lên 

1. Ông Trần Vũ Đình Minh Quân 

2. Bà Đoàn Thị Thu Khánh 
NHCSXH tỉnh Đồng Nai  Giải Nhất 

1. Ông Nguyễn Văn Hồng 

2. Bà Đỗ Thị Mỹ Dung 
NHCSXH tỉnh Ninh Thuận Giải Nhì 

Không có giải ba, do chỉ có 3 

đơn vị đăng ký dự thi 
  

IV Môn bóng bàn   

1 

Bóng bàn  

đơn nam 

dưới 45 tuổi  

Ông Nguyễn Minh Đức NHCSXH tỉnh Bình Dương Giải Nhất 

Ông Trần Quốc Hữu NHCSXH tỉnh BR-VT Giải Nhì 

Ông Bùi Xuân Cảnh NHCSXH TP. HCM   Giải Ba 

2 

Bóng bàn  

đơn nữ dưới 

45 tuổi 

Bà Ngô Lê Thanh Bình NHCSXH tỉnh Ninh Thuận Giải Nhất 

Bà Ngô Thị Hoài Nam NHCSXH tỉnh Bình Thuận Giải Nhì 

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang NHCSXH TP. HCM Giải Ba 

3 

Bóng bàn  

đôi nam 

dưới 45 tuổi 

1. Ông Nguyễn Văn Hải 

2. Ông Trần Quốc Bảo 
NHCSXH tỉnh Ninh Thuận Giải Nhất 

1. Ông Nguyễn Minh Hướng 

2. Ông Đặng Quốc Thuận 
NHCSXH tỉnh Đăk Nông Giải Nhì 
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1. Ông Nguyễn Hữu Phát 

2. Ông Nguyễn Văn Thuận 
NHCSXH TP. HCM Giải Ba 

4 

Bóng bàn  

đôi nữ dưới 

45 tuổi  

1. Bà Lê Thị Lệ Huyền 

2. Bà Ngô Lê Thanh Bình 
NHCSXH tỉnh Ninh Thuận Giải Nhất 

1. Bà Đào Việt Hoa 

2. Bà Nguyễn thị Quỳnh Trang 
NHCSXH TP. HCM Giải Nhì 

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải 

2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang 
NHCSXH tỉnh Đăk Nông Giải Ba 

5 

Bóng bàn  

đôi nam - nữ 

dưới 45 tuổi 

1. Ông Ngô Thanh Phong 

2. Bà Ngô Thị Hoài Nam 
NHCSXH tỉnh Bình Thuận Giải Nhất 

1. Ông Trần Quốc Bảo 

2. Bà Lê Thị Lệ Huyền 
NHCSXH Ninh Thuận Giải Nhì 

1. Ông Trần Hải Long 

2. Bà Đào Kim Hoàng 
NHCSXH tỉnh Tây Ninh Giải Ba 

6 

Bóng bàn  

đơn nam từ 

45 tuổi trở 

lên 

1. Ông Trần Hải Long NHCSXH tỉnh Tây Ninh Giải Nhất 

1. Ông Đồng Quốc Khải NHCSXH tỉnh Bình Dương Giải Nhì 

1. Ông Từ Minh Hiển NHCSXH tỉnh Tiền Giang Giải Ba 

7 

Bóng bàn  

đơn nữ từ 45 

tuổi trở lên 

Không tổ chức thi đấu 

  

  

  

8 

Bóng bàn  

đôi nam từ 

45 tuổi trở 

lên 

1. Ông Đồng Quốc Khải 

2. Ông Nguyễn Minh Đức 
NHCSXH tỉnh Bình Dương Giải Nhất 

1. Ông Từ Minh Hiển 

2. Ông Nguyễn Văn Thục 
NHCSXH tỉnh Tiền Giang Giải Nhì 

1. Ông Ngô Mạnh Chính 

2. Ông Trần Đức Tiến 
NHCSXH tỉnh Đồng Nai Giải Ba 

9 

Bóng bàn  

Đôi nữ từ 45 

tuổi trở lên 

Không tổ chức thi đấu 

  

  

  

10 

Bóng bàn  

Đôi nam - 

nữ từ 45 tuổi 

trở lên 

Không tổ chức thi đấu 

  

  

  

V Môn Tennis 

1 

Tennis 

 đôi nam  

dưới 45 tuổi 

1. Ông Trần Thái Thanh Trung 

2. Ông Lương Đức Bình 
NHCSXH tỉnh Bình Phước Giải Nhất 

1. Ông Trần Ngọc Thành 

2. Ông Phạm Văn Giang 
NHCSXH tỉnh Đăk Nông Giải Nhì 
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1. Ông Nguyễn Văn Hồng 

2. Ông Trần Gia Quang 
NHCSXH tỉnh Ninh Thuận Giải Ba 

2 

Tennis đôi 

nam - nữ  

dưới 45 tuổi 

1. Ông Trần Ngọc Thành 

2. Bà Đặng Thị Đoàn 
NHCSXH tỉnh Đăk Nông Giải Nhất 

1. Ông Nguyễn Trung Cường 

2. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân 
NHCSXH tỉnh Tiền Giang Giải Nhì 

1. Ông Trần Thái Thanh Trung 

2. Bà Nguyễn Thị Thúy 
NHCSXH tỉnh Bình Phước Giải Ba 

3 

Tennis  

đôi nam  

từ 45 tuổi trở 

lên 

1. Ông Trương Thanh Dũng 

2. Ông Tăng Văn Trung 
NHCSXH tỉnh Bình Phước Giải Nhất 

1. Ông Nguyễn Tiến Hà 

2. Ông Nguyễn Hữu Định 
NHCSXH tỉnh Đăk Nông Giải Nhì 

1. Ông Nguyễn Anh Minh 

2. Ông Trần Thanh Minh 
NHCSXH TP. HCM Giải Ba 

4 

Tennis đôi 

nam - nữ  

từ 45 tuổi trở 

lên 

1. Ông Trần Thành Đức 

2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt 
NHCSXH tỉnh Long An Giải Nhất 

1. Ông Phạm Thanh Điền 

2. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân 
NHCSXH tỉnh Tiền Giang Giải Nhì 

Không có giải ba, do chỉ có 3 

đơn vị đăng ký dự thi 
  

VI Môn Cờ tướng 

1 
Cờ tướng 

nam 

Ông Nguyễn Trọng Toàn NHCSXH tỉnh Bình Phước Giải Nhất 

Ông Trần Trung Nghĩa NHCSXH tỉnh Tây Ninh Giải Nhì 

Ông Nguyễn Bá Phúc NHCSXH tỉnh Bình Dương Giải Ba 

2 Cờ tướng nữ 

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương NHCSXH TP. HCM Giải Nhất 

Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng NHCSXH tỉnh Bình Phước Giải Nhì 

Bà Mai Thị Dung NHCSXH tỉnh Ninh Thuận Giải Ba 

VII Môn Kéo co đồng đội 

1 Giải Nhất NHCSXH tỉnh Bình Phước  

2 Giải Nhì  NHCSXH tỉnh Bình Dương  

3 Giải Ba NHCSXH TP HCM  

VIII Môn Bóng đá nam 

1 Giải Nhất NHCSXH tỉnh Đồng Nai  

2 Giải Nhì  NHCSXH tỉnh Bình Phước  

3 Giải Ba NHCSXH tỉnh Bình Thuận  

IX Môn bóng chuyền hơi nữ 

1 Giải Nhất NHCSXH tỉnh Ninh Thuận  
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2 Giải Nhì  NHCSXH TPHCM  

3 Giải Ba NHCSXH tỉnh Bình Phước  

X Giải toàn đoàn 

1 Giải Nhất NHCSXH tỉnh Bình Phước  

2 Giải Nhì  NHCSXH TP. HCM  

3 Giải Ba NHCSXH tỉnh Ninh Thuận  

4 
Giải phong 

trào 

Chi nhánh tỉnh Tây Ninh 

Chi nhánh tỉnh Bình Thuận 

Chi nhánh tỉnh Đồng Nai 

Chi nhánh tỉnh Đăk Nông 

Chi nhánh tỉnh Long An 

Chi nhánh tỉnh Tiền Giang 

Chi nhánh tỉnh Bình Dương 

Chi nhánh tỉnh BR-VT 

 

 

 

 


